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Phụ lục V 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

 

 

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do –Hạnh phúc 

---- ---- 

 Số:            -2022/BC.DMNT Nha Trang, ngày 30 tháng 07 năm 2022. 
 

BÁO CÁO 
Tình hình quản trị công ty 

(6 tháng đầu năm 2022) 
 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang 
- Địa chỉ trụ sở chính: Km1447 QL1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam 
- Điện thoại: 02583.727236 – Fax: 02583.727227 – Email: info@vina-ntt.com 
- Vốn điều lệ: 235.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng chẵn) 
- Mã chứng khoán: NTT 
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc. 
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện. 
 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang đã tổ chức 01 lần lấy ý kiến 
cổ đồng bằng văn bản và 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và ban hành Nghị quyết: 

STT 
Số nghị quyết/ 

quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
01/2022/NQ-

ĐHĐCĐ 
17/01/2022 

Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông 
qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 

2 73/NQ-ĐHĐCD 29/04/2022 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022- 
Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang đã thông qua các nội 
dung sau:                                                         
- Các báo cáo: báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, 
báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Báo cáo tài chính 
năm 2021 đã được kiểm toán 
- Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 
- Mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 
2021 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS 
năm 2022 
- Lựa chọn Công ty TNHH AFC Việt Nam là đơn vị kiểm 
toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. 
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 
- Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-
2026.                                                          

 
II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 
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STT 
Thành viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên HĐQT 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Đặng Vũ Hùng Chủ tịch 18/02/2020 - 

2 Ông Võ Đình Hùng  Thành viên 26/04/2019 29/04/2022 

3 Ông Trần Hoàng Thảo Thành viên không điều hành 18/02/2020 - 

4 Bà Nguyễn Thị Hồng Phương Thành viên 27/06/2020 - 

5 Ông Nguyễn Chí Trực Thành viên 27/06/2020 - 

6 Ông Phan Minh Tiến Thành viên 29/04/2022 - 

2. Các cuộc họp HĐQT: 

STT 
Thành viên 

HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham dự 

họp 
Lý do không 

tham dự 
1 Ông Đặng Vũ Hùng 6 100 - 

2 Ông Võ Đình Hùng  4 100 
Miễn nhiệm từ 

29/04/2022 
3 Ông Trần Hoàng Thảo 6 100 - 

4 Bà Nguyễn Thị Hồng Phương 6 100 - 

5 Ông Nguyễn Chí Trực 6 100 - 

6 Ông Phan Minh Tiến 2 100 
Bổ nhiệm từ 
29/04/2022 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:  
Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc theo điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông và Hội đồng quản trị dưới một hoặc nhiều cách thức khác nhau: 

- Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. 
- Thông qua các báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu chi tiết, đầy đủ và kịp thời của Ban giám đốc 

về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, tiến độ thực hiện, khó 
khăn vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý. 

- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc. 
Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty có thể thực hiện hoạt động giám sát một cách chặc chẽ và 

kịp thời chỉ đạo đối với Ban giám đốc. 
Ngoài ra, khi phát sinh các vấn đề bất thường liên quan đến hoạt động của Công ty, Ban giám đốc báo 

cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình và có ý kiến chỉ đạo kịp thời. 
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban 

thuộc HĐQT. 
5. Các nghị quyết /quyết định của Hội đồng quản trị: 

STT 
Số nghị quyết/ 

quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 
thông qua 

1 24/NQ.HĐQT 01/03/2022 
Nghị quyết HĐQT về thời gian chào bán cổ 
phiếu riêng lẻ 

100% 

2 31/NQ.DMNT 07/03/2022 
Nghị quyết HĐQT về gia hạn thời gian chào 
bán cổ phiếu riêng lẻ 

100% 

3 41/NQ-HĐQT 15/03/2022 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 

100% 
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4 68/NQ-HĐQT 27/04/2022 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đề cử 
ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty 
nhiệm kỳ 2022-2026. 

100% 

5 72/NQ-HĐQT 29/04/2022 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đề cử 
chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 
2022-2026. 

100% 

6 109/NQ-HĐQT 24/06/2022 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông 
qua phương án sử dụng vốn chi tiết sau phát 
hành cổ phiếu riêng lẻ. 

100% 

 
III. Ban Kiểm soát 
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

ST
T 

Thành viên 
BKS 

Chức vụ 
Ngày bắt đầu 
là thành viên 

BKS 

Ngày không 
còn là thành 

viên BKS 

Trình độ 
chuyên môn 

1 Bà Phan Thị Kiều Oanh Trưởng ban 18/02/2020 - Cử nhân 
2 Bà Mai Thị Tình Ủy viên 26/04/2019 - Cử nhân 
3 Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Ủy viên 26/04/2019 - Cử nhân 

2. Cuộc họp của BKS: 
 

ST
T 

Thành viên 
BKS 

Chức vụ 

Số buổi 
họp BKS 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 
(%) 

Tỷ lệ 
biểu 

quyết 

Lý do 
không 
tham 

dự 
1 Bà Phan Thị Kiều Oanh Trưởng ban 3 100 100 - 
2 Bà Mai Thị Tình Ủy viên 3 100 100 - 
3 Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Ủy viên 3 100 100 - 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty và cổ đông: 
BKS thực hiện hoạt động giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty theo điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty, dưới một hoặc nhiều cách thức khác nhau: 
- Thông qua trao đổi, thảo luận giữa BKS với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. 
- Thông qua các báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu chi tiết, đầy đủ và kịp thời của Công ty về tình 

hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. 
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và 

hàng quý trước khi trình HĐQT. 
Ngoài ra, khi phát sinh các vấn đề bất thường liên quan đến hoạt động của Công ty, BKS báo cáo ngay 

cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình và có ý kiến chỉ đạo kịp thời. 
BKS cũng đóng góp những ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền 

và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan. 
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty và các 

cán bộ quản lý khác:  
BKS phối hợp với HĐQT công ty trong việc giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty. 
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có 
IV. Ban điều hành 

ST
T 

Thành viên 
Ban điều hành 

Chức vụ Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Võ Đình Hùng  
Phó Tổng giám đốc 
thường trực 

- 01/08/2020 15/07/2022 

2 Ông Nguyễn Chí Trực Phó Tổng giám đốc - 01/08/2020 - 
3 Bà Đặng Thị Ngọc Bích Phó Tổng giám đốc - 25/09/2019  - 
4 Bà Phạm Thị Hương Lan Phó Tổng giám đốc - 04/08/2020  - 
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5 Ông Nguyễn Hải Sơn Phó Tổng giám đốc - 24/02/2021 - 
6 Ông Phan Minh Tiến Giám đốc điều hành - 18/03/2019 - 
7 Ông Phạm Ngọc Tuấn Giám đốc điều hành - 04/01/2021 - 

V. Kế toán trưởng 
Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 
Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Quyên - - 01/05/2020 - 
VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có. 
VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên 

quan của công ty với chính Công ty 
1. Danh sách về người có liên quan của công ty 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả

n 
giao 
dịch 
chứn

g 
khoá
n(nế
u có) 

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý 
do 

Mối quan 
hệ liên quan 
với công ty 

1 Đặng Vũ Hùng  
Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị 

024718184, 
20/10/2015, TP. 

HCM 

A25.06 C/c Hoàng Anh 
River View, P. Thảo Điền, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh. 

18/02/2020 -   

1.1 
Tập đoàn Dệt - May Việt 

Nam 
VGT 

Thành viên 
HĐQT 

0100100008, sở 
KH&ĐT TP Hà Nội, 

03/09/2020 

25 Bà Triệu, P. Hàng Bài, 
Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

08/01/2015 -  
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

1.2 
Tập đoàn Dệt - May Việt 

Nam 
VGT 

Tổng Giám 
Đốc 

0100100008, sở 
KH&ĐT TP Hà Nội, 

03/09/2020 

25 Bà Triệu, P. Hàng Bài, 
Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

18/08/2020 04/10/2021  
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

1.3 Tổng công ty May 10 M10 
Phó Chủ 

tịch HĐQT 

0100101308, 
15/12/2004, Sở 

KH&ĐT TP. Hà Nội 

765A Nguyễn Văn Linh - Sài 
Đồng - Long Biên - HN 

02/05/2020 -  
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

1.4 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Dệt may Miền Bắc 
 

Chủ tịch 
hội đồng 

 thành viên 

0107386444, 
05/04/2016, Sở 

KH&ĐT TP. Hà Nội 

Lô 02-9A, Tầng 3, Tòa nhà 
ICT, Khu Công Nghiệp Vĩnh 
Hoàng, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

01/04/2016 -  
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

1.5 
Công ty CP Quốc tế Phong 

Phú 
 

Chủ tịch 
HĐQT 

0304995318, 
19/04/2007, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

20/07/2013 -  
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

1.6 
Công ty cổ phần Vinatex 

Quốc tế 
 

Chủ tịch 
HĐQT 

0106234350, 
17/03/2013, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

17/07/2013 -  
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 
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1.7 
Công Ty TNHH Sinnika 

Việt Nam 
  Chủ tịch  

0311520259, 
02/11/2020, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh  

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh, VN 

   
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

1.8 Đặng Vũ Chư   

036040000740, 
24/10/2017, Cục 

cảnh sát - ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân 

cư 

22 Tông Đản – Hoàn Kiếm 
– Hà Nội 

   Bố đẻ 

1.9 Nguyễn Thị Uyển   

036142000781, 
21/07/2020, Cục 

cảnh sát - ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân 

cư 

22 Tông Đản – Hoàn Kiếm 
– Hà Nội 

   Mẹ đẻ 

1.10 Lại Bá Tỵ    
1123 Đê La Thành – Ngọc 
Khánh – Ba Đình – Hà Nội 

   Bố vợ 

1.11 Hồ Thị Hòa   
011788237, 

22/02/2008, CA Hà 
Nội 

1123 Đê La Thành – Ngọc 
Khánh – Ba Đình – Hà Nội 

   Mẹ vợ 

1.12 Lại Thị Lan Anh   
011788239, 

15/02/2008, Công 
An TP.Hà Nội 

A25 – 06, chung cư Hoàng 
Anh Gia Lai, số 37 Nguyễn 
Văn Hưởng, Phường Thảo 
Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 

Minh 

   Vợ 

1.13 Đặng Thị Thùy Anh   

025858860, 
01/03/2014, 

Công An TP. Hồ Chí 
Minh 

A25 – 06, chung cư Hoàng 
Anh Gia Lai, số 37 Nguyễn 
Văn Hưởng, Phường Thảo 
Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 

Minh 

   Con ruột 

1.14 Đặng Vũ Đức Anh   Còn nhỏ, đi học 

A25 – 06, chung cư Hoàng 
Anh Gia Lai, số 37 Nguyễn 
Văn Hưởng, Phường Thảo 
Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 

Minh 

   Con ruột 

1.15 Đặng Vũ Cường   
011974164, 

04/09/2012, CA Hà 
Nội 

22 Tông Đản – Hoàn Kiếm 
– Hà Nội 

   Em ruột 
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1.16 Phạm Ngọc Hân   
001184042142, 

15/04/2021, CA Hà 
Nội 

22 Tông Đản – Hoàn Kiếm 
– Hà Nội 

   Em dâu 

2 Võ Đình Hùng  

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị - 
Phó Tổng 
giám đốc 

thường trực 

225081325, 
09/10/2018, T. 

Khánh Hòa 

57 Củ Chi, P. Vĩnh Hải, TP. 
Nha Trang, T. Khánh Hòa 

26/04/2019-
01/08/2020 

29/04/2022-
15/07/2022 

    

2.1 Võ Đình Ẩn     Mất         Bố đẻ 
2.2 Huỳnh Thị Đời               Mẹ đẻ 
2.3 Ngô Tư Phấn      Mất         Bố vợ 
2.4 Phạm Thị Thâm               Mẹ vợ 

2.5 Bà Ngô Thị Mỹ Dung     
 220119415 
(16/09/2008) 

        Vợ 

2.6 Võ Đình Quyên Di               Con ruột 
2.7 Võ Thị Ngọc Ánh               Chị ruột 
2.8 Võ Đình Cường               Em ruột 
2.9 Võ Thị Ngọc Tuyết               Em ruột 

2.10 Võ Đình Chánh               Em ruột 
2.11 Võ Đình Khôi               Em ruột 
2.12 Mai Văn Thuận               Anh rễ 
2.13 Bùi Kim Oanh        Em dâu 
2.15 Lâm Văn Quyết        Em rễ 
2.16 Nguyễn Thị Lý        Em dâu 
2.17 Phan Kim Loan        Em dâu 
2.18 Nguyễn Thị Phương        Em dâu 
2.19 Nguyễn Quốc Hùng        Con rễ 

3 Trần Hoàng Thảo   
Thành viên 
Hội đồng 
quản trị 

077080000915, 
11/08/2020, Cục 

cảnh sát QLHC về 
trật tự xã hội 

Số 34 đường 7A, khu dân cư 
Nhân Phú, khu phố 3, 

phường Tăng Nhơn Phú B, 
Quận 9, TP. Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh 

18/02/2020 -     

3.1 
Tổng công ty CP Phong 

Phú 
 PP
H 

Giám đốc 
sản xuất 

0301446006, sở 
KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh, 05/01/2018 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 

- -   
Người đại 
diện phần 
vốn góp 
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TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
Minh 

3.2 
Công ty Cổ phần Dệt Gia 

dụng Phong Phú 
  

Phó Tổng 
giám đốc 

0305327881, sở 
KH&ĐT TP Hồ Chí 

Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

      
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

3.3 
Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại Vĩnh Phương 

  Giám đốc 4201866269 

Km 1447, Quốc lộ 1A, Xã 
Vĩnh Phương, Thành phố 
Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa 

      
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

3.4 Trần Đình Ban     

049053000240, 
06/01/2021, Cục 

cảnh sát QLHC về 
TTXH 

Số 34 đường 7A, khu dân cư 
Nhân Phú, khu phố 3, 

phường Tăng Nhơn Phú B, 
Quận 9, TP. Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh  

      Bố đẻ 

3.5 Nguyễn Thị Bảy     

049500000187, 
06/01/2021, Cục 

cảnh sát QLHC về 
TTXH 

Số 34 đường 7A, khu dân cư 
Nhân Phú, khu phố 3, 

phường Tăng Nhơn Phú B, 
Quận 9, TP. Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh  

      Mẹ đẻ 

3.6 Trần Văn Hớn     
380730250; cấp 

ngày 28/04/2014-CA 
tỉnh Cà Mau 

Ấp Công nghiệp, X. Khánh 
Hưng, Trần Văn Thời, Cà 

Mau 
      Bố vợ 

3.7 Trịnh Thị Phượng     
381046171; cấp 

ngày 29/01/2018-CA 
tỉnh Cà Mau 

 Ấp Công nghiệp, X. Khánh 
Hưng, Trần Văn Thời, Cà 

Mau 
      Mẹ vợ 

3.8 Trần Thúy Kiều     
096180015549, Cục 
cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Số 34 đường 7A, khu dân cư 
Nhân Phú, khu phố 3, 

phường Tăng Nhơn Phú B, 
Quận 9, TP. Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh   

      Vợ 

3.9 Trần Hoàng Hải     Học sinh 

Số 34 đường 7A, khu dân cư 
Nhân Phú, khu phố 3, 

phường Tăng Nhơn Phú B, 
Quận 9, TP. Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh  

      Con ruột 
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3.10 Trần Hoàng Yến     Mầm non 

Số 34 đường 7A, khu dân cư 
Nhân Phú, khu phố 3, 

phường Tăng Nhơn Phú B, 
Quận 9, TP. Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh  

      Con ruột 

3.11 Trần Ái Thảo     

075182001070, 
23/02/2021, Cục 

cảnh sát QLHC về 
TTXH 

Số 02 Trần Thị Do, Q. 12, 
TP. Hồ Chí Minh  

      Em ruột 

3.13 Trần Ý Thảo     
0751860013, Cục 
cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Căn hộ 904 cc Nesthome, 
Chu Huy Mân, Mân Thái, 

Sơn Trà, Đà Nẵng 
      Em ruột 

3.14 Lê Kim Hòa     

058079000091, 
09/11/2020, Cục 

cảnh sát QLHC về 
trật tự xã hội 

Số 02 Trần Thị Do, Q. 12, 
TP. Hồ Chí Minh   

      Em rễ 

3.15 
Johannes Marinus 

Sprokkereef 
    

BX67LF8C1; cấp 
ngày 09/04/2018- 

Burg.van Horst aan 
de Maá 

 Căn hộ 904 cc Nesthome, 
Chu Huy Mân, Mân Thái, 

Sơn Trà, Đà Nẵng 
      Em rễ 

4 Nguyễn Thị Hồng Phương   
Thành viên 
Hội đồng 
quản trị 

026173000931, 
01/08/2016, Cục 

cảnh sát ĐKQL cư 
trú và dữ liệu QG về 

dân cư 

27 đường số 7, KP 5, P. 
Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, 

TP. HCM 
27/06/2020 -    

4.1 
Công ty cổ phần Quốc tế 

Phong Phú 
  

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị- 
Phó Tổng 

giám  

0304995318, 
19/04/2007, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

- -   
Người đại 
diện phần 
vốn góp 

4.2 
Công ty cổ phần Vinatex 

Quốc tế 
 

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị- 
Phó Tổng 

giám 

0106234350, 
17/03/2013, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

- -   
Người liên 
quan đến 

người nội bộ  

4.3 Nguyễn Đình Bảy     đã mất         Bố đẻ 
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4.4 Nguyễn Thị Liên     
281319542; cấp ngày 
30/12/0217; CA Bình 

Dương 

24/4 KP Thống nhất, P. Dĩ 
an, TX Dĩ an, Bình Dương 

      Mẹ đẻ 

4.5 Lê Văn Ngà     đã mất         Bố chồng 
4.6 Nguyễn Thị Bé     đã mất         Mẹ chồng 

4.7 Lê Văn Nghĩa     

079057002985; cấp 
ngày 04/07/2017- 

Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư 

27 đường số 7, KP 5, P. 
Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, 

TP. HCM 
      Chồng 

4.8 Lê Hoàng Tuấn     

079097007917; cấp 
ngày 24/4/2018 Cục 
cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân 
cư 

27 đường số 7, KP 5, P. 
Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, 

TP. HCM 
      Con ruột 

4.9 Lê Phương Trúc Uyên     

079302020096; cấp 
ngày 13/7/2017; Cục 
cảnh sát ĐKQL  cư 
trú và DLQG về dân 

cư 

27 đường số 7, KP 5, P. 
Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, 

TP. HCM 
      Con ruột 

4.10 Nguyễn Thị Hồng Lam     
N1648432, cấp ngày 
23/5/2013-Phrăng-

phuốc 
Đức       Chị ruột 

4.11 Nguyễn Thị Hồng Châu     

026171003195; cấp 
ngày 10/9/2020 - 

Cục cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự 

xã hội 

73 QL13, khu phố 1, P. Hiệp 
Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp 

HCM 
      Chị ruột 

4.12 Nguyễn Đình Bình     
280699094; 

02/7/2011; CA Bình 
dương 

24/4 KP Thống nhất, P. Dĩ 
an, TX Dĩ an, Bình Dương 

      Em ruột 

4.13 Bùi Thị Ngọc Yến     

079187009102; cấp 
ngày 09/10/2017 - 

Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư 

136 Đường 8, KP3, Linh 
Xuân Thủ Đức, Tp HCM 

      Em dâu 
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5 Nguyễn Chí Trực   

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị- 

Phó Tổng 
giám 

022700266, 
17/07/2014, TP. Hồ 

Chí Minh 

290/16 Nơ Trang Long, 
Phường 12, Quận Bình 

Thạnh- TP HCM 

27/06/2020- 
01/08/2020 

-     

5.1 
Công ty cổ phần Quốc tế 

Phong Phú 
  

 Trợ lý 
Tổng giám 

đốc  

0304995318, 
19/04/2007, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

- -   
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

5.2 
Công ty cổ phần Vinatex 

Quốc tế 
  

0106234350, 
17/07/2013, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

   
Người đại 
diện phần 
vốn góp 

5.3 
Công Ty TNHH Dệt May 

VTJ Toms 
  

 Tổng giám 
đốc 

3200613168, 
02/06/2015, 

Sở KH&ĐT Tỉnh 
Quảng Trị 

Cụm Công nghiệp Diên 
Sanh - Thị trấn Hải Lăng - 
Huyện Hải Lăng - Quảng 

Trị 

      
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

5.4 
Công ty TNHH MTV Dệt 

Vải Vinatex Quốc tế 
   Giám đốc 

0401871798, 
29/12/2017, Sở 
KH&ĐT TP Đà 

Nẵng 

Lô M, Đường số 3, Khu Công 
nghiệp Hòa Khánh, Phường 
Hoà Khánh Bắc, Quận Liên 
Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam 

      
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

5.5 Nguyễn Văn Còn     Mất          Bố ruột 

5.6 Nguyễn Thị Bé     
082149007743, 

10/05/2021, CA Tp 
Hồ Chí Minh 

13/10 Tân Hòa Đông, Q. 6, 
TP. HCM 

      Mẹ ruột 

5.7 Hồ Văn Bông     
079040000892, 

17/07/2020, CA Tp 
Hồ Chí Minh 

109/12/49 Lê Lợi, Gò Vấp, 
TP. HCM 

      Bố vợ 

5.8 Trần Thị Hương   
079141001432, 

17/07/2020, CA Tp 
Hồ Chí Minh 

109/12/49 Lê Lợi, Gò Vấp, 
TP. HCM 

   Mẹ vợi 

5.9 Hồ Ngọc Thái Anh     
079178003540, 

28/02/2017, CA Tp 
Hồ Chí Minh 

290/16 Nơ Trang Long, 
Phường 12, Quận Bình 

Thạnh- TP HCM  
      Vợ 

5.10 Nguyễn Hồ Trình Trính     Còn nhỏ 
 290/16 Nơ Trang Long, 
Phường 12, Quận Bình 

Thạnh- TP HCM 
      Con ruột 
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5.11 Nguyễn Hồ Khánh Trình     Còn nhỏ 
 290/16 Nơ Trang Long, 
Phường 12, Quận Bình 

Thạnh- TP HCM 
      Con ruột 

5.12 Nguyễn Chi Cường    
13/10 Tân Hòa Đông, Q. 6, 

TP. HCM 
   Em ruột 

5.13 Nguyễn Thị Kim Vân    
13/10 Tân Hòa Đông, Q. 6, 

TP. HCM 
   Em ruột 

6 Phan Minh Tiến   

Thành viên 
HĐQT - 

Giám đốc 
điều hành 

220726394, 
02/12/2016, Tỉnh 

Khánh Hòa 

Tổ dân phố Mỹ Ca, Phường 
Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hoà 

19/04/2022-
18/03/2019 

-     

6.1 Phan Quang Đạt     Mất         Bố đẻ 
6.2 Nguyễn Thị Kim Nguyệt     220279724         Mẹ đẻ 
6.3 Nguyễn Thanh Thiện     Mất         Bố vợ 
6.4 Trần Thị Kim Ngân               Mẹ vợ 
6.5 Nguyễn Thị Thanh Bạch     225008478         Vợ 
6.6 Phan Bạch Tú     225826936         Con ruột 
6.7 Phan Minh Thông     Còn nhỏ         Con ruột 
6.8 Phan Quang Hùng     225427108         Em ruột 
6.9 Phan Thị Lệ Thủy     220759298         Em ruột 

6.10 Phan Quốc Tuấn     220882558         Em ruột 
6.11 Nguyễn Thị Mỹ        Em dâu 
6.12 Lê Xuân Hoàng        Em rễ 
6.13 Trần Thị Phương        Em dâu 

7 Phan Thị Kiều Oanh   
Trưởng Ban 

kiểm soát 

201707089, 
08/10/2011, TP. Đà 

Nẵng 

H16/43/K45 Lê Tấn Trung, 
P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, 

TP. Đà Nẵng 
18/02/2020 -     

7.1 
Công ty TNHH MTV Dệt 

Vải Vinatex Quốc tế 
  

Phó giám 
đốc  

0401871798, 
29/12/2017, Sở 
KH&ĐT TP Đà 

Nẵng 

Lô M, Đường số 3, Khu 
Công nghiệp Hòa Khánh, 
Phường Hoà Khánh Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng 

      
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

7.2 Phan Văn Tỉnh     
230972079, 
30/03/2018 

        Bố đẻ 

7.3 Nguyễn Thị Bích Thủy     
230944215, 
24/10/2015 

        Mẹ đẻ 

7.4 Vũ Viết Tịch     đã mất         Bố chồng 
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7.5 Ngô Thị Liên     đã mất         Mẹ chồng 

7.6 Vũ Thành Long     
201770486, 
29/12/2015 

        Chồng 

7.7 Vũ Anh               Con ruột 
7.8 Vũ Minh Châu               Con ruột 

7.9 Phan Thị Đào Thúy     
230955706, 
18/11/2019 

        Chị ruột 

7.10 Phan Thanh Cương     
230559096, 
23/04/2012 

        Em ruột 

7.11 Phan Minh Huy     
230801008, 
06/11/2019 

        Em ruột 

7.12 Phan Minh Hoàng     
230944020, 
23/04/2012 

        Em ruột 

7.13 Phan Thị Kiều Mi     
231146452, 
19/07/2019 

        Em ruột 

7.14 Phan Thị Kiều Trang     
231297216, 
06/06/2016 

        Em ruột 

8 Mai Thị Tình   
Thành viên 
Ban kiểm 

soát 

281147999, 
09/10/2012, Tỉnh 

Bình Dương 

31 Đường Số 2, Khu Tái 
Định Cư Đông Hòa, 

P.ĐÔng Hòa, TP. Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương 

26/04/2019 -     

8.1 Mai Văn Tời     Đã mất         Bố đẻ 
8.2 Mai Thị Chòi     Đã mất         Mẹ đẻ 

8.3 Lê Xuân Thống     
171302668, ngày 
cấp 02/02/2011, 
Tỉnh Thanh Hóa 

Yên Thịnh, Yên Định, Thanh 
Hóa 

      Bố chồng 

8.4 Nguyễn Thị Thanh     
171140603, ngày 
cấp 06/10/2008, 
Tỉnh Thanh Hóa 

Yên Thịnh, Yên Định, Thanh 
Hóa 

      Mẹ chồng 

8.5 Lê Tiến Dũng     
281062792, ngày 
cấp 07/05/2014, 

Tỉnh Bình Dương 

31 Đường Số 2, Khu Tái 
Định Cư Đông Hòa, P.Đông 
Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương 

      Chồng 

8.6 Lê Bảo Anh      
31 Đường Số 2, Khu Tái 

Định Cư Đông Hòa, P.Đông 
      Con ruột 
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Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương 

8.7 Lê Bảo Hân      

31 Đường Số 2, Khu Tái 
Định Cư Đông Hòa, P.Đông 
Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương 

      Con ruột 

8.8 Mai Văn Tài     
281185704, ngày 
cấp 31/03/2014, 

Tỉnh Bình Dương 

41 Hai Bà Trưng, P.Đông 
Hòa,TP.Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương. 
      Chị ruột 

8.9 Trịnh Thị Loan     
281214400, ngày 
cấp 13/12/2014, 

Tỉnh Bình Dương 

41 Hai Bà Trưng, P.Đông 
Hòa,TP.Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương. 
      Chị dâu 

8.10 Lê Mạnh Hùng     
281125247, ngày 
cấp 18/04/2015, 

Tỉnh Bình Dương 

31 Đường Số 2, Khu Tái 
Định Cư Đông Hòa, P.Đông 
Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương 

      Em Chồng 

9 Nguyễn Thị Cẩm Vân   

Thành viên 
Ban kiểm 
soát kiêm 

Người được 
ủy quyền 

CBTT 

225272997, 
03/08/2005, Tỉnh 

Khánh Hòa 

 Số nhà 344, Thôn Trung 1, 
X. Diên Điền, H. Diên 
Khánh, T. Khánh Hòa 

26/04/2019 -     

9.1 Nguyễn Văn Tâm     220325773         Bố đẻ 
9.2 Nguyễn Thị Thu Hương     220326486         Mẹ đẻ 
9.3 Phan Quynh      Già yếu         Bố chồng 
9.4 Lê Thị Ban     Già yếu         Mẹ chồng 
9.5 Phan Thành Nhiệm     225171247         Chồng 
9.6 Phan Duy Khoa     Còn nhỏ         Con ruột 
9.7 Phan Thảo My     Còn nhỏ         Con ruột 
9.8 Nguyễn Trí Hùng     225307297         Em ruột 
9.9 Nguyễn Thị Cẩm Nhung     225309121         Em ruột 

9.10 Nguyễn Trí Thông     225482866         Em ruột 
9.11 Triệu Phi Hùng Cường     261071224          Em rể 
9.12 Nguyễn Thảo Nguyên               Em dâu 
9.13 Trần Thị Diễm Châu     250902873         Em dâu 
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10 Đặng Thị Ngọc Bích   
Phó Tổng 
giám đốc 

022594875, 
20/10/2006, TP Hồ 

Chí Minh 

A51 Khu Huy Hoàng, 
Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò 

Vấp, TP. HCM 
25/09/2019 -     

10.1 
Công Ty TNHH Sinnika 

Việt Nam 
    

0311520259, 
02/11/2020, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh  

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh, VN 

      
Người đại 

diện vốn góp 

10.2 Đặng Ngọc Quý               Bố đẻ 
10.3 Phạm Thị Hòa               Mẹ đẻ 
10.4 Nguyễn Ngọc Khuê               Bố chồng 
10.5 Nguyễn Thị Uyên               Mẹ chồng 
10.6 Nguyễn Ngọc Khôi               Chồng 
10.7 Nguyễn Đặng Ngọc Khánh               Con ruột 
10.8 Nguyễn Đặng Ngọc Bảo               Con ruột 
10.9 Đặng Ngọc Anh               Anh ruột 
10.1

0 
Đặng Thị Bích Hạnh               Em ruột 

10.1
2 

Lê Thị Ngọc Oanh               Chị dâu 

10.1
3 

Nguyễn Văn Hiệp               Em dâu 

11 Phạm Thị Hương Lan   
Phó Tổng 
giám đốc 

034177000020, 
15/05/2013, Cục CS 

QLHC về TTXH 

68 Ngõ 132 Khương Trung, 
Khương Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
04/08/2020 -     

11.1 
Công ty cổ phần Vinatex 

Quốc tế 
  

0106234350, 
17/07/2013, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

   
Người đại 
diện phần 
vốn góp 

11.2 
Chi nhánh Hà Nội-Công ty 

CP Vinatex Quốc tế 
  Giám đốc  

0106234350-004, 
31/05/2016, Sở 

KH&ĐT TP Hà Nội  

Số 460 Minh Khai, Phường 
Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
      

Người liên 
quan đến 

người nội bộ 
11.3 Phạm Đức Thăng               Bố đẻ 
11.4 Trần Thị Na               Mẹ đẻ 
11.5 Lê Công Kính     1939         Bố chồng 
11.6 Vũ Thị Thanh     1943         Mẹ chồng 
11.7 Lê Tuấn Ngọc     01151273         Chồng 
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11.8 Lê Đức Duy               Con ruột 
11.9 Lê Đức Trọng               Con ruột 

12 Nguyễn Hải Sơn  
Phó Tổng 
giám đốc 

046067000118,  
12/05/2017 

Căn C2-1402, chung cư 
Imperia, phường An Phú, 
TP.Thủ Đức, TP. HCM 

24/02/2021 -   

12.1 Nguyễn Văn Đô   Đã mất     Bố đẻ 
12.2 Hoàng Thị Bèo   Đã mất     Mẹ đẻ 
12.3 Nguyễn Trung Sơn   Đã mất     Bố vợ 
12.4 Vũ Thị Gấm   Đã mất     Mẹ vợ 

12.5 Nguyễn Thị Thanh Thủy   
025828870 

(18/11/2013) 
    Vợ 

12.6 Nguyễn Hải Hoàng Giang   
046198000094 
(23/10/2020) 

    Con đẻ 

12.7 Nguyễn Hải Hoàng Anh   Còn nhỏ     Con đẻ 

13 Nguyễn Thị Hoàng Quyên   
Kế toán 
trưởng 

079176009837, 
13/02/2019 

Số 1, Đường 9, Khu phố 4, 
P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, 

TP. HCM 
04/05/2020 -     

13.1 
Công ty cổ phần Quốc tế 

Phong Phú 
  

 Kế toán 
trưởng  

0304995318, 
19/04/2007, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 

Quận 9, Hồ Chí Minh 
      

Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

13.2 
Công ty cổ phần Vinatex 

Quốc tế 
 

Trưởng ban 
kiểm soát 

0106234350, 
17/07/2013, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

   
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

13.3 Nguyễn Văn Hách     Đã mất         Bố đẻ 
13.4 Nguyễn Thị Tú     Đã mất         Mẹ đẻ 

13.5 Nguyễn Văn Tự     
037042000428, 

04/01/2019 
        Bố chồng 

13.6 Nguyễn Thị Giao     
033148001742, 

28/02/2020 
        Mẹ chồng 

13.7 Nguyễn Thế Xuân     
079074010076, 

13/02/2019 

Số 1, Đường 9, Khu phố 4, 
P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, 

TP. HCM 
      Chồng 
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13.8 Nguyễn Minh Quân       
Số 1, Đường 9, Khu phố 4, 
P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, 

TP. HCM 
      Con ruột 

13.9 
Nguyễn Hoàng Hương 

Giang 
      

Số 1, Đường 9, Khu phố 4, 
P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, 

TP. HCM 
      Con ruột 

14 Phạm Ngọc Tuấn  
Giám đốc 
điều hành 

225036216, 
23/01/2010 

30A Tản Viên, Phước Hòa, 
Nha Trang, Khánh Hòa 

04/01/2021 -   

14.1 Phạm Ngọc Chuẩn   Đã mất     Bố đẻ 
14.2 Phạm Thị Khang   Già yếu     Mẹ đẻ 
14.3 Lê Văn Tá   Đã mất     Bố vợ 

14.4 Lê Kim Hằng   
220769083 

(31/01/2019) 
    Vợ 

14.5 Phạm Ngọc Dũng   
225532563 
(27/10/2011 

    Con đẻ 

14.6 Phạm Trân Anh Phương   
225517780 

(13/05/2009) 
    Con đẻ 

14.7 Lê Thị Phương Nhi        Con dâu 
14.8 Phạm Thị Sơn        Chị ruột 
14.9 Phạm Ngọc Hà        Em ruột 
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 
người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 
STT  Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số 
Giấy 

NSH*, 
ngày 
cấp, 
nơi 
cấp 

NSH 

Địa chỉ 
trụ sở 
chính/ 
Địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 

ty 

Số Nghị 
quyết/ Quyết 
định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... 

thông qua (nếu 
có, nêu rõ 
ngày ban 

hành) 

Nội dung, 
số lượng, 
tổng giá 
trị giao 

dịch  

Ghi 
chú  

 Không có        
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty 

do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát 
Stt  Người 

thực hiện 
giao dịch  

Quan hệ 
với người 

nội bộ  

Chức 
vụ tại 
CTNY  

Số 
CMND/Hộ 
chiếu, ngày 

cấp, nơi 
cấp  

Địa 
chỉ  

Tên công 
ty con, 
công ty 

do CTNY 
nắm 

quyền 
kiểm soát 

Thời 
điểm 
giao 
dịch  

Nội dung, 
số lượng, 

tổng giá trị 
giao dịch 

Ghi 
chú  

 Không có         
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 
Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) 

Không có 
4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc 
(Tổng Giám đốc) điều hành. 

Không có 
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với 

thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác. 
Không có 
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 



Trang 19 / 32 

 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán(
nếu có) 

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 
mã NTT cá 

nhân sở 
hữu/đại diện 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(%) 

Ghi chú 

1 Đặng Vũ Hùng  
Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị 

024718184, 
20/10/2015, TP. HCM 

A25.06 C/c Hoàng Anh River 
View, P. Thảo Điền, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh. 
- -  

1.1 
Tập đoàn Dệt - 
May Việt Nam 

VGT 
Thành viên 

HĐQT 

0100100008, sở 
KH&ĐT TP Hà Nội, 

03/09/2020 

25 Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

1.2 
Tập đoàn Dệt - 
May Việt Nam 

VGT 
Tổng Giám 

Đốc 

0100100008, sở 
KH&ĐT TP Hà Nội, 

03/09/2020 

25 Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

1.3 
Tổng công ty May 

10 
M10 

Phó Chủ 
tịch HĐQT 

0100101308, 
15/12/2004, Sở 

KH&ĐT TP. Hà Nội 

765A Nguyễn Văn Linh - Sài 
Đồng - Long Biên - HN 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

1.4 
Công ty TNHH 

Tổng Công ty Dệt 
may Miền Bắc 

 
Chủ tịch 
hội đồng 

 thành viên 

0107386444, 
05/04/2016, Sở 

KH&ĐT TP. Hà Nội 

Lô 02-9A, Tầng 3, Tòa nhà 
ICT, Khu Công Nghiệp Vĩnh 
Hoàng, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

1.5 
Công ty CP Quốc 

tế Phong Phú 
 

Chủ tịch 
HĐQT 

0304995318, 
19/04/2007, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

1.6 
Công ty cổ phần 
Vinatex Quốc tế 

 
Chủ tịch 
HĐQT 

0106234350, 
17/03/2013, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

1.7 
Công Ty TNHH 

Sinnika Việt Nam 
   Chủ tịch 

0311520259, 
02/11/2020, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh  

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh, VN 

  
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 
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1.8 Đặng Vũ Chư   

036040000740, 
24/10/2017, Cục cảnh 
sát - ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

22 Tông Đản – Hoàn Kiếm – 
Hà Nội 

- - Bố đẻ 

1.9 Nguyễn Thị Uyển   

036142000781, 
21/07/2020, Cục cảnh 
sát - ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

22 Tông Đản – Hoàn Kiếm – 
Hà Nội 

- - Mẹ đẻ 

1.10 Lại Bá Tỵ    
1123 Đê La Thành – Ngọc 
Khánh – Ba Đình – Hà Nội 

- - Bố vợ 

1.11 Hồ Thị Hòa   
011788237, 

22/02/2008, CA Hà Nội 
1123 Đê La Thành – Ngọc 
Khánh – Ba Đình – Hà Nội 

- - Mẹ vợ 

1.12 Lại Thị Lan Anh   
011788239, 

15/02/2008, Công An 
TP.Hà Nội 

A25 – 06, chung cư Hoàng 
Anh Gia Lai, số 37 Nguyễn 
Văn Hưởng, Phường Thảo 
Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 

Minh 

- - Vợ 

1.13 
Đặng Thị Thùy 

Anh 
  

025858860, 
01/03/2014, 

Công An TP. Hồ Chí 
Minh 

A25 – 06, chung cư Hoàng 
Anh Gia Lai, số 37 Nguyễn 
Văn Hưởng, Phường Thảo 
Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 

Minh 

- - Con ruột 

1.14 
Đặng Vũ Đức 

Anh 
  Còn nhỏ, đi học 

A25 – 06, chung cư Hoàng 
Anh Gia Lai, số 37 Nguyễn 
Văn Hưởng, Phường Thảo 
Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 

Minh 

- - Con ruột 

1.15 Đặng Vũ Cường   
011974164, 

04/09/2012, CA Hà Nội 
22 Tông Đản – Hoàn Kiếm – 

Hà Nội 
- - Em ruột 

1.16 Phạm Ngọc Hân   
001184042142, 

15/04/2021, CA Hà Nội 
22 Tông Đản – Hoàn Kiếm – 

Hà Nội 
- - Em dâu 

2 Võ Đình Hùng  
Phó Tổng 
giám đốc 

225081325, 
09/10/2018, T. Khánh 

Hòa 

57 Củ Chi, P. Vĩnh Hải, TP. 
Nha Trang, T. Khánh Hòa 

33.121 0,14   

2.1 Võ Đình Ẩn     Mất       Bố đẻ 
2.2 Huỳnh Thị Đời             Mẹ đẻ 
2.3 Ngô Tư Phấn      Mất       Bố vợ 
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2.4 Phạm Thị Thâm             Mẹ vợ 

2.5 
Bà Ngô Thị Mỹ 

Dung 
    

 220119415 
(16/09/2008) 

  60.000  0,26  Vợ 

2.6 
Võ Đình Quyên 

Di 
            Con ruột 

2.7 Võ Thị Ngọc Ánh             Chị ruột 
2.8 Võ Đình Cường             Em ruột 

2.9 
Võ Thị Ngọc 

Tuyết 
            Em ruột 

2.10 Võ Đình Chánh             Em ruột 
2.11 Võ Đình Khôi             Em ruột 
2.12 Mai Văn Thuận             Anh rễ 
2.13 Bùi Kim Oanh       Em dâu 
2.15 Lâm Văn Quyết       Em rễ 
2.16 Nguyễn Thị Lý       Em dâu 
2.17 Phan Kim Loan       Em dâu 

2.18 
Nguyễn Thị 

Phương 
      Em dâu 

2.19 
Nguyễn Quốc 

Hùng 
      Con rễ 

3 Trần Hoàng Thảo   
Thành viên 
Hội đồng 
quản trị 

077080000915, 
11/08/2020, Cục cảnh 
sát QLHC về trật tự xã 

hội 

Số 34 đường 7A, khu dân cư 
Nhân Phú, khu phố 3, phường 

Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

- -   

3.1 
Tổng công ty CP 

Phong Phú 
 PPH 

Giám đốc 
sản xuất 

0301446006, sở 
KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh, 05/01/2018 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

5.614.375 23,89 
Người đại 
diện phần 
vốn góp 

3.2 
Công ty Cổ phần 

Dệt Gia dụng 
Phong Phú 

  
Phó Tổng 
giám đốc 

0305327881, sở 
KH&ĐT TP Hồ Chí 

Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

  
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

3.3 
Công ty TNHH 

Sản xuất thương 
mại Vĩnh Phương 

  Giám đốc 4201866269 
Km 1447, Quốc lộ 1A, Xã 

Vĩnh Phương, Thành phố Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 
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3.4 Trần Đình Ban     
049053000240, 

06/01/2021, Cục cảnh 
sát QLHC về TTXH 

Số 34 đường 7A, khu dân cư 
Nhân Phú, khu phố 3, phường 

Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh  

- - Bố đẻ 

3.5 Nguyễn Thị Bảy     
049500000187, 

06/01/2021, Cục cảnh 
sát QLHC về TTXH 

Số 34 đường 7A, khu dân cư 
Nhân Phú, khu phố 3, phường 

Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh  

- - Mẹ đẻ 

3.6 Trần Văn Hớn     
380730250; cấp ngày 

28/04/2014-CA tỉnh Cà 
Mau 

Ấp Công nghiệp, X. Khánh 
Hưng, Trần Văn Thời, Cà 

Mau 
- - Bố vợ 

3.7 Trịnh Thị Phượng     
381046171; cấp ngày 

29/01/2018-CA tỉnh Cà 
Mau 

 Ấp Công nghiệp, X. Khánh 
Hưng, Trần Văn Thời, Cà 

Mau 
- - Mẹ vợ 

3.8 Trần Thúy Kiều     
096180015549, Cục 
cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Số 34 đường 7A, khu dân cư 
Nhân Phú, khu phố 3, phường 

Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh   

- - Vợ 

3.9 Trần Hoàng Hải     Học sinh 

Số 34 đường 7A, khu dân cư 
Nhân Phú, khu phố 3, phường 

Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh  

- - Con ruột 

3.10 Trần Hoàng Yến     Mầm non 

Số 34 đường 7A, khu dân cư 
Nhân Phú, khu phố 3, phường 

Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh  

- - Con ruột 

3.11 Trần Ái Thảo     
075182001070, 

23/02/2021, Cục cảnh 
sát QLHC về TTXH 

Số 02 Trần Thị Do, Q. 12, TP. 
Hồ Chí Minh  

- - Em ruột 

3.13 Trần Ý Thảo     
0751860013, Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH 

Căn hộ 904 cc Nesthome, Chu 
Huy Mân, Mân Thái, Sơn Trà, 

Đà Nẵng 
- - Em ruột 
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3.14 Lê Kim Hòa     

058079000091, 
09/11/2020, Cục cảnh 
sát QLHC về trật tự xã 

hội 

Số 02 Trần Thị Do, Q. 12, TP. 
Hồ Chí Minh   

- - Em rễ 

3.15 
Johannes 
Marinus 

Sprokkereef 
    

BX67LF8C1; cấp ngày 
09/04/2018- Burg.van 

Horst aan de Maá 

 Căn hộ 904 cc Nesthome, 
Chu Huy Mân, Mân Thái, Sơn 

Trà, Đà Nẵng 
- - Em rễ 

4 
Nguyễn Thị 

Hồng Phương 
  

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị 

026173000931, 
01/08/2016, Cục cảnh 
sát ĐKQL cư trú và dữ 

liệu QG về dân cư 

27 đường số 7, KP 5, P. Linh 
Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM 

- -  

4.1 
Công ty cổ phần 
Quốc tế Phong 

Phú 
  

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị- 
Phó Tổng 

giám  

0304995318, 
19/04/2007, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

4.538.132 19,31 
Người đại 
diện phần 
vốn góp 

4.2 
Công ty cổ phần 
Vinatex Quốc tế 

 

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị- 
Phó Tổng 

giám 

0106234350, 
17/03/2013, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ  

4.3 Nguyễn Đình Bảy     đã mất    - - Bố đẻ 

4.4 Nguyễn Thị Liên     
281319542; cấp ngày 
30/12/0217; CA Bình 

Dương 

24/4 KP Thống nhất, P. Dĩ an, 
TX Dĩ an, Bình Dương 

- - Mẹ đẻ 

4.5 Lê Văn Ngà     đã mất    - - Bố chồng 
4.6 Nguyễn Thị Bé     đã mất    - - Mẹ chồng 

4.7 Lê Văn Nghĩa     

079057002985; cấp 
ngày 04/07/2017- Cục 
cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư 

27 đường số 7, KP 5, P. Linh 
Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM 

- - Chồng 

4.8 Lê Hoàng Tuấn     

079097007917; cấp 
ngày 24/4/2018 Cục 

cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư 

27 đường số 7, KP 5, P. Linh 
Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM 

- - Con ruột 

4.9 
Lê Phương Trúc 

Uyên 
    

079302020096; cấp 
ngày 13/7/2017; Cục 

27 đường số 7, KP 5, P. Linh 
Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM 

- - Con ruột 
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cảnh sát ĐKQL  cư trú 
và DLQG về dân cư 

4.10 
Nguyễn Thị Hồng 

Lam 
    

N1648432, cấp ngày 
23/5/2013-Phrăng-

phuốc 
Đức - - Chị ruột 

4.11 
Nguyễn Thị Hồng 

Châu 
    

026171003195; cấp 
ngày 10/9/2020 - Cục 
cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội 

73 QL13, khu phố 1, P. Hiệp 
Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp 

HCM 
- - Chị ruột 

4.12 
Nguyễn Đình 

Bình 
    

280699094; 02/7/2011; 
CA Bình dương 

24/4 KP Thống nhất, P. Dĩ an, 
TX Dĩ an, Bình Dương 

- - Em ruột 

4.13 Bùi Thị Ngọc Yến     

079187009102; cấp 
ngày 09/10/2017 - Cục 
cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư 

136 Đường 8, KP3, Linh 
Xuân Thủ Đức, Tp HCM 

- - Em dâu 

5 Nguyễn Chí Trực   

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị- 
Phó Tổng 

giám 

022700266, 
17/07/2014, TP. Hồ 

Chí Minh 

290/16 Nơ Trang Long, 
Phường 12, Quận Bình 

Thạnh- TP HCM 
- -   

5.1 
Công ty cổ phần 
Quốc tế Phong 

Phú 
  

 Trợ lý 
Tổng giám 

đốc  

0304995318, 
19/04/2007, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

5.2 
Công ty cổ phần 
Vinatex Quốc tế 

  

0106234350, 
17/07/2013, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

4.484.500 24,24 
Người đại 
diện phần 
vốn góp 

5.3 
Công Ty TNHH 
Dệt May VTJ 

Toms 
  

 Tổng giám 
đốc 

3200613168, 
02/06/2015, 

Sở KH&ĐT Tỉnh 
Quảng Trị 

Cụm Công nghiệp Diên Sanh - 
Thị trấn Hải Lăng - Huyện 

Hải Lăng - Quảng Trị 
- - 

Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

5.4 
Công ty TNHH 
MTV Dệt Vải 

Vinatex Quốc tế 
   Giám đốc 

0401871798, 
29/12/2017, Sở 

KH&ĐT TP Đà Nẵng 

Lô M, Đường số 3, Khu Công 
nghiệp Hòa Khánh, Phường 
Hoà Khánh Bắc, Quận Liên 
Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

5.5 Nguyễn Văn Còn     Mất      Bố ruột 
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5.6 Nguyễn Thị Bé     
082149007743, 

10/05/2021, CA Tp Hồ 
Chí Minh 

13/10 Tân Hòa Đông, Q. 6, 
TP. HCM 

  Mẹ ruột 

5.7 Hồ Văn Bông     
079040000892, 

17/07/2020, CA Tp Hồ 
Chí Minh 

109/12/49 Lê Lợi, Gò Vấp, 
TP. HCM 

  Bố vợ 

5.8 Trần Thị Hương   
079141001432, 

17/07/2020, CA Tp Hồ 
Chí Minh 

109/12/49 Lê Lợi, Gò Vấp, 
TP. HCM 

  Mẹ vợi 

5.9 
Hồ Ngọc Thái 

Anh 
    

079178003540, 
28/02/2017, CA Tp Hồ 

Chí Minh 

290/16 Nơ Trang Long, 
Phường 12, Quận Bình 

Thạnh- TP HCM  
- - Vợ 

5.10 
Nguyễn Hồ Trình 

Trính 
    Còn nhỏ 

 290/16 Nơ Trang Long, 
Phường 12, Quận Bình 

Thạnh- TP HCM 
- - Con ruột 

5.11 
Nguyễn Hồ 

Khánh Trình 
    Còn nhỏ 

 290/16 Nơ Trang Long, 
Phường 12, Quận Bình 

Thạnh- TP HCM 
- - Con ruột 

5.12 
Nguyễn Chi 

Cường 
   

13/10 Tân Hòa Đông, Q. 6, 
TP. HCM 

  Em ruột 

5.13 
Nguyễn Thị Kim 

Vân 
   

13/10 Tân Hòa Đông, Q. 6, 
TP. HCM 

  Em ruột 

6 Phan Minh Tiến   

Thành viên 
HĐQT, 

Giám đốc 
điều hành 

220726394, 
02/12/2016, Tỉnh 

Khánh Hòa 

Tổ dân phố Mỹ Ca, Phường 
Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hoà 
1.100 0,005   

6.1 
 

Phan Quang Đạt     Mất   - - Bố đẻ 

6.2 
Nguyễn Thị Kim 

Nguyệt 
    220279724   - - Mẹ đẻ 

6.3 
Nguyễn Thanh 

Thiện 
        - - Bố vợ 

6.4 
Trần Thị Kim 

Ngân 
        - - Mẹ vợ 

6.5 
Nguyễn Thị 
Thanh Bạch 

    225008478   - - Vợ 
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6.6 Phan Bạch Tú     225826936   - - Con ruột 

6.7 
Phan Minh 

Thông 
    Còn nhỏ   - - Con ruột 

6.8 
Phan Quang 

Hùng 
    225427108   - - Em ruột 

6.9 Phan Thị Lệ Thủy     220759298   - - Em ruột 
6.10 Phan Quốc Tuấn     220882558   - - Em ruột 
6.11 Nguyễn Thị Mỹ     - - Em dâu 
6.12 Lê Xuân Hoàng     - - Em rễ 
6.13 Trần Thị Phương     - - Em dâu 

7 
Phan Thị Kiều 

Oanh 
  

Trưởng Ban 
kiểm soát 

201707089, 
08/10/2011, TP. Đà 

Nẵng 

H16/43/K45 Lê Tấn Trung, P. 
Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. 

Đà Nẵng 
- -   

7.1 
Công ty TNHH 
MTV Dệt Vải 

Vinatex Quốc tế 
  

Phó giám 
đốc 

0401871798, 
29/12/2017, Sở 

KH&ĐT TP Đà Nẵng 

Lô M, Đường số 3, Khu Công 
nghiệp Hòa Khánh, Phường 
Hoà Khánh Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Đà Nẵng 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

7.2 Phan Văn Tỉnh     230972079, 30/03/2018   - - Bố đẻ 

7.3 
Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
    230944215, 24/10/2015   - - Mẹ đẻ 

7.4 Vũ Viết Tịch     đã mất   - - Bố chồng 
7.5 Ngô Thị Liên     đã mất   - - Mẹ chồng 
7.6 Vũ Thành Long     201770486, 29/12/2015   - - Chồng 
7.7 Vũ Anh         - - Con ruột 
7.8 Vũ Minh Châu         - - Con ruột 

7.9 
Phan Thị Đào 

Thúy 
    230955706, 18/11/2019   - - Chị ruột 

7.10 
Phan Thanh 

Cương 
    230559096, 23/04/2012   - - Em ruột 

7.11 Phan Minh Huy     230801008, 06/11/2019   - - Em ruột 

7.12 
Phan Minh 

Hoàng 
    230944020, 23/04/2012   - - Em ruột 

7.13 Phan Thị Kiều Mi     231146452, 19/07/2019   - - Em ruột 

7.14 
Phan Thị Kiều 

Trang 
    231297216, 06/06/2016   - - Em ruột 



Trang 27 / 32 

 

8 Mai Thị Tình   
Thành viên 
Ban kiểm 

soát 

281147999, 
09/10/2012, Tỉnh Bình 

Dương 

31 Đường Số 2, Khu Tái Định 
Cư Đông Hòa, P.ĐÔng Hòa, 
TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

- -   

8.1 Mai Văn Tời     Đã mất   - - Bố đẻ 
8.2 Mai Thị Chòi     Đã mất   - - Mẹ đẻ 

8.3 Lê Xuân Thống     
171302668, ngày cấp 

02/02/2011, Tỉnh 
Thanh Hóa 

Yên Thịnh, Yên Định, Thanh 
Hóa 

- - Bố chồng 

8.4 
Nguyễn Thị 

Thanh 
    

171140603, ngày cấp 
06/10/2008, Tỉnh 

Thanh Hóa 

Yên Thịnh, Yên Định, Thanh 
Hóa 

- - Mẹ chồng 

8.5 Lê Tiến Dũng     
281062792, ngày cấp 
07/05/2014, Tỉnh Bình 

Dương 

31 Đường Số 2, Khu Tái Định 
Cư Đông Hòa, P.Đông Hòa, 
TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

- - Chồng 

8.6 Lê Bảo Anh     41377 
31 Đường Số 2, Khu Tái Định 
Cư Đông Hòa, P.Đông Hòa, 
TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

- - Con ruột 

8.7 Lê Bảo Hân     43664 
31 Đường Số 2, Khu Tái Định 
Cư Đông Hòa, P.Đông Hòa, 
TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

- - Con ruột 

8.8 Mai Văn Tài     
281185704, ngày cấp 
31/03/2014, Tỉnh Bình 

Dương 

41 Hai Bà Trưng, P.Đông 
Hòa,TP.Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương. 
- - Chị ruột 

8.9 Trịnh Thị Loan     
281214400, ngày cấp 
13/12/2014, Tỉnh Bình 

Dương 

41 Hai Bà Trưng, P.Đông 
Hòa,TP.Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương. 
- - Chị dâu 

8.10 Lê Mạnh Hùng     
281125247, ngày cấp 
18/04/2015, Tỉnh Bình 

Dương 

31 Đường Số 2, Khu Tái Định 
Cư Đông Hòa, P.Đông Hòa, 
TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

- - Em Chồng 

9 
Nguyễn Thị Cẩm 

Vân 
  

Thành viên 
Ban kiểm 
soát kiêm 

người được 
ủy quyền 

CBTT 

225272997, 
03/08/2005, Tỉnh 

Khánh Hòa 

 Số nhà 344, Thôn Trung 1, X. 
Diên Điền, H. Diên Khánh, T. 

Khánh Hòa 
- -   
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9.1 Nguyễn Văn Tâm     220325773   - - Bố đẻ 

9.2 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
    220326486   - - Mẹ đẻ 

9.3 Phan Quynh         - - Bố chồng 
9.4 Lê Thị Ban         - - Mẹ chồng 

9.5 
Phan Thành 

Nhiệm 
    225171247   - - Chồng 

9.6 Phan Duy Khoa     Còn nhỏ   - - Con ruột 
9.7 Phan Thảo My     Còn nhỏ   - - Con ruột 
9.8 Nguyễn Trí Hùng     225307297   - - Em ruột 

9.8 
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 
    225309121   - - Em ruột 

9.10 
Nguyễn Trí 

Thông 
    225482866   - - Em ruột 

9.11 
Triệu Phi Hùng 

Cường 
    261071224     - - Em rể 

9.12 
Nguyễn Thảo 

Nguyên 
        - - Em dâu 

9.13 
Trần Thị Diễm 

Châu 
    250902873   - - Em dâu 

10 
Đặng Thị Ngọc 

Bích 
  

Phó Tổng 
giám đốc 

022594875, 
20/10/2006, TP Hồ Chí 

Minh 

A51 Khu Huy Hoàng, Nguyễn 
Oanh, P.17, Q. Gò Vấp, TP. 

HCM 
- -   

10.1 
Công Ty TNHH 

Sinnika Việt Nam 
    

0311520259, 
02/11/2020, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh  

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh, VN 

1.052.981 4,48 
Người đại 

diện vốn góp 

10.2 Đặng Ngọc Quý         - - Bố đẻ 
10.3 Phạm Thị Hòa         - - Mẹ đẻ 

10.4 
Nguyễn Ngọc 

Khuê 
        - - Bố chồng 

10.5 Nguyễn Thị Uyên         - - Mẹ chồng 

10.6 
Nguyễn Ngọc 

Khôi 
        - - Chồng 
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10.7 
Nguyễn Đặng 
Ngọc Khánh 

        - - Con ruột 

10.8 
Nguyễn Đặng 

Ngọc Bảo 
        - - Con ruột 

10.9 Đặng Ngọc Anh         - - Anh ruột 
10.1

0 
Đặng Thị Bích 

Hạnh 
        - - Em ruột 

1.11 
Lê Thị Ngọc 

Oanh 
        - - Chị dâu 

10.1
2 

Nguyễn Văn Hiệp         - - Em dâu 

11 
Phạm Thị Hương 

Lan 
  

Phó Tổng 
giám đốc 

034177000020, 
15/05/2013, Cục CS 

QLHC về TTXH 

68 Ngõ 132 Khương Trung, 
Khương Trung, Thanh Xuân, 

Hà Nội 
- -   

11.1 
Công ty cổ phần 
Vinatex Quốc tế 

  

0106234350, 
17/07/2013, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

5.000.000 21,28 
Người đại 

diện vốn góp 

11.2 
Chi nhánh Hà 

Nội-Công ty CP 
Vinatex Quốc tế 

  Giám đốc  
0106234350-004, 
31/05/2016, Sở 

KH&ĐT TP Hà Nội  

Số 460 Minh Khai, Phường 
Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
- - 

Người liên 
quan đến 

người nội bộ 
11.3 Phạm Đức Thăng         - - Bố đẻ 
11.4 Trần Thị Na         - - Mẹ đẻ 
11.5 Lê Công Kính     1939   - - Bố chồng 
11.6 Vũ Thị Thanh     1943   - - Mẹ chồng 
11.7 Lê Tuấn Ngọc     01151273   - - Chồng 
11.8 Lê Đức Duy         - - Con ruột 
11.9 Lê Đức Trọng           Con ruột 

12 Nguyễn Hải Sơn  
Phó Tổng 
giám đốc 

046067000118,  
12/05/2017 

Căn C2-1402, chung cư 
Imperia, phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức, Thành 
phố HCM 

   

12.1 Nguyễn Văn Đô   Đã mất    Bố đẻ 
12.2 Hoàng Thị Bèo   Đã mất    Mẹ đẻ 
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12.3 
Nguyễn Trung 

Sơn 
  Đã mất    Bố vợ 

12.4 Vũ Thị Gấm   Đã mất    Mẹ vợ 

12.5 
Nguyễn Thị 
Thanh Thủy 

  
025828870 

(18/11/2013) 
   Vợ 

12.6 
Nguyễn Hải 

Hoàng Giang 
  

046198000094 
(23/10/2020) 

   Con đẻ 

12.7 
Nguyễn Hải 
Hoàng Anh 

  Còn nhỏ    Con đẻ 

13 
Nguyễn Thị 

Hoàng Quyên 
  

Kế toán 
trưởng 

079176009837, 
13/02/2019 

Số 1, Đường 9, Khu phố 4, P. 
Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. 

HCM 
- -   

13.1 
Công ty cổ phần 
Quốc tế Phong 

Phú 
  

 Kế toán 
trưởng 

0304995318, 
02/06/2007, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

13.2 
Công ty cổ phần 
Vinatex Quốc tế 

 
Trưởng ban 
kiểm soát 

0106234350, 
17/07/2013, Sở 

KH&ĐT TP Hồ Chí 
Minh 

48 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Phường Tăng Nhơn Phú B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

- - 
Người liên 
quan đến 

người nội bộ 

13.3 
Nguyễn Văn 

Hách 
    Đã mất   - - Bố đẻ 

13.4 Nguyễn Thị Tú     Đã mất   - - Mẹ đẻ 

13.5 Nguyễn Văn Tự     
037042000428, 

04/01/2019 
  - - Bố chồng 

13.6 Nguyễn Thị Giao     
033148001742, 

28/02/2020 
  - - Mẹ chồng 

13.7 Nguyễn Thế Xuân     
079074010076, 

13/02/2019 

Số 1, Đường 9, Khu phố 4, P. 
Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. 

HCM 
- - Chồng 

13.8 
Nguyễn Minh 

Quân 
      

Số 1, Đường 9, Khu phố 4, P. 
Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. 

HCM 
- - Con ruột 
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13.9 
Nguyễn Hoàng 
Hương Giang 

      
Số 1, Đường 9, Khu phố 4, P. 

Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. 
HCM 

- - Con ruột 

14 Phạm Ngọc Tuấn  
Giám đốc 
điều hành 

225036216, 
23/01/2010 

30A Tản Viên, Phước Hòa, 
Nha Trang, Khánh Hòa 

35.700 0,19  

14.1 
Phạm Ngọc 

Chuẩn 
  Đã mất    Bố đẻ 

14.2 Phạm Thị Khang   Già yếu    Mẹ đẻ 
14.3 Lê Văn Tá   Đã mất    Bố vợ 

14.4 Lê Kim Hằng   
220769083 

(31/01/2019) 
   Vợ 

14.5 Phạm Ngọc Dũng   
225532563 
(27/10/2011 

   Con đẻ 

14.6 
Phạm Trân Anh 

Phương 
  

225517780 
(13/05/2009) 

   Con đẻ 

14.7 
Lê Thị Phương 

Nhi 
      Con dâu 

14.8 Phạm Thị Sơn       Chị ruột 
14.9 Phạm Ngọc Hà       Em ruột 
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: 

STT 
Người 

thực hiện 
giao dịch 

Quan hệ với 
cổ đông nội 
bộ/cổ đông 

lớn 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng…) 
Số cổ phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

Số cổ phiếu 
Tỷ lệ 
(%) 

01 
Công ty 
TNHH Đầu 
tư PPJ 

Người nội bộ 
là người đại 

diện phần vốn 
6.000 0,025 - - Chuyển nhượng 

02 

Công ty 
TNHH 
Sinnika 
Việt Nam 

Người nội bộ 
là người đại 

diện phần vốn 
- - 1.052.981 4,48 Mua mới 

03 

Công ty cổ 
phần 
Vinatex 
Quốc tế 

Người nội bộ 
là người đại 

diện phần vốn 
4.484.500 19,08 9.484.500 40,36 Mua thêm 

- Các giao dịch khác: Không 
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không. 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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